
  

ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ ĐẠI SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Đại Sơn, ngày    tháng 12 năm 2025 
  

                                          QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu      

nhập tại các cơ quan, đơn vị thuộc Hội đồng nhân dân và  

Ủy ban nhân dân xã năm 2025 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng ngày 20/11//2018;  

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng  

Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ 

về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, 

tổ chức, đơn vị;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội tại Tờ trình số 

230/TTrVHXH ngày 24/12/2025.  

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập 

tại các cơ quan, đơn vị thuộc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Đại 

Sơn năm 2025 (Có danh sách kèm theo).   

Điều 2. Các ông, bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện việc kê 

khai theo mẫu; kê khai trung thực về tài sản, thu nhập, giải trình trung thực về 

nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm; giao nộp bản kê khai tài sản, thu nhập 

đúng thời gian quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tài 

sản, thu nhập.   

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, 

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và 

các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
  
Nơi nhận:   

- Thanh tra thành phố (để b/c) 

- TT Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND (để b/c); 

- Các phòng, ban chuyên môn;    

- Các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn xã;   

- Cổng TTĐT xã; 

- Lưu: VT.  

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đào Văn Soái 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐẠI SƠN 

 

DANH SÁCH 

người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND  ngày     /12/2025 của UBND xã) 

 

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Chức vụ/Chức danh Đơn vị công tác Số điện thoại 

1 Đào Văn Soái 26/04/1979 Chủ tịch UBND xã Đại Sơn 0915052192 

2 Nguyễn Thị Hoan 20/07/1982 Phó Chủ tịch HĐND xã Đại Sơn 0399918698 

3 Hoàng Thị Châu Hà 02/11/1983 Phó Chủ tịch UBND xã Đại Sơn 
0979648222 

4 Nguyễn Thị Minh Huệ 14/12/1982 Phó Chủ tịch UBND xã Đại Sơn 
0915124125 

5 Lê Trung Đạo 15/01/1973 Phó Ban kinh tế - Ngân sách HĐND xã Đại Sơn 
0768618873 

6 Nguyễn Xuân Trường 10/12/1977 Phó Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã Đại Sơn 0983748665 

7 Nguyễn Tá Điểm 10/4/1979 Chánh Văn phòng HĐND&UBND UBND xã Đại Sơn 
0915418908 

8 Phạm Thị Uyên 23/10/1996 Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã 
Văn phòng 

HĐND&UBND  0356785780 

9 Phạm Văn Tiến 17/11/1978 Trưởng phòng Phòng Kinh tế UBND xã Đại Sơn 
0988827913 

10 Vũ Văn Toản 30/01/1994 Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế UBND xã Đại Sơn 
0333579222 



11 Phạm Quang Hưng 09/03/1982 Trưởng Phòng Văn hóa- Xã hội UBND xã Đại Sơn 
0919866695 

12 Nguyễn Vân Trang 27/03/1987 Phó Trưởng Phòng Văn hóa- Xã hội UBND xã Đại Sơn 
0918270387 

13 Phạm Sơn Tùng 05/04/1983 Phó Giám đốc Trung tâm HCC UBND xã Đại Sơn 
0977606968 

14 Đặng Văn Học 11/11/1977 Giám đốc Trung tâm dịch vụ SNC UBND xã Đại Sơn 
0985576484 

15 
Nguyễn Thị Hồng 

Phương 
06/11/1982 Hiệu trưởng 

Mầm non Bình 

Lãng 
0972407872 

16 Khương Thị Hương 01/11/1971 Phó Hiệu trưởng 
Mầm non Bình 

Lãng 
0353232271 

17 Đoàn Thị Điệp 30/4/1974 Phó Hiệu trưởng 
Mầm non Bình 

Lãng 
0364630474 

18 
Phạm Thị Hương 

Giang 
07/4/1973 Hiệu trưởng 

Mầm non Hưng 

Đạo 
0913656256 

19 Đặng Thị Ngọc Hạ 28/10/1977 Phó Hiệu trưởng 
Mầm non Hưng 

Đạo 
0978768269 

20 Phan Thị Hưng 16/9/1977 Phó Hiệu trưởng 
Mầm non Hưng 

Đạo 
0384029995 

21 Lưu Thị Hoạt 20/10/1973 Hiệu trưởng Mầm non Đại Sơn 0972918795 

22 Nguyễn Thị Hòa 19/01/1983 Phó Hiệu trưởng Mầm non Đại Sơn 0972707703 

23 Phạm Thị Tuyết 04/01/1971 Phó Hiệu trưởng Mầm non Đại Sơn 0397840247 

24 Phạm Xuân Đức 25/7/1984 Hiệu trưởng Tiểu học Kỳ Sơn 0985258986 

25 Nguyễn Thị Diệu Linh 23/6/1978 Phó Hiệu trưởng Tiểu học Kỳ Sơn 0972251835 



26 Đào Thị Ngoãn 14/07/1977 Hiệu trưởng THCS Bình Lãng 0375498097 

27 Vũ Văn Cường 24/08/1981 Phó Hiệu trưởng THCS Bình Lãng 0983790042 

28 Vũ Thị Nga 19/8/1973 Hiệu trưởng THCS Đại Sơn 0983811926 

29 Lê Thị Lành 04/5/1981 Phó Hiệu trưởng THCS Đại Sơn 0346468806 

30 Trần Thị Kim Dung 29/05/1969 Hiệu trưởng 
Tiểu học Hưng 

Đạo 
0983295970 

31 Nguyễn Thị Vân 17/03/1983 Phó Hiệu trưởng 
Tiểu học Hưng 

Đạo 
0336872719 

32 Nguyễn Thị Phước 15/12/1970 Phó Hiệu trưởng 
Tiểu học Hưng 

Đạo 
0915310682 

33 Nguyễn Đức Hoan 05/02/1975 Hiệu trưởng 
Tiểu học Bình 

Lãng 
0358090182 

34 Nguyễn Thị Nga 25/4/1974 Phó Hiệu trưởng 
Tiểu học Bình 

Lãng 
0972290590 

35 Trần Quốc Lệ 26/01/1975 Hiệu trưởng THCS Hưng Đạo 0976261378 

36 Đàm Thị Mai Phương 30/09/1976 Phó Hiệu trưởng THCS Hưng Đạo 0982792998 

37 Nguyễn Thị Phương 23/08/1976 Hiệu trưởng Tiểu học Đại Đồng 0986961390 

38 Đinh Thị Chanh 16/09/1974 Phó Hiệu trưởng Tiểu học Đại Đồng 0988682055 
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